
 

DANH SÁCH HỘI VIÊN TT QUA ĐỜI 2024 - 2025 
As of 05/04/2025 

 
 

1. BÀ VŨ THỊ QUY, ID 1472, QUA ĐỜI 8/1/24.    $7870 
2. ÔNG PHẠM KING, ID 1402, QUA ĐỜI 24/1/24.   $7830 
3. Ô. NGUYỄN PH Đ NHÂN, ID 2567, QUA ĐỜI 10/02/24.  $7810 
4. BÀ TRẦN T. YẾN HƯƠNG, ID 1662, QUA ĐỜI 27/1/24.  $7800 
5. BÀ NGUYỄN THỊ NAM, ID 1313, QUA ĐỜI 5/02/24.   $7800 
6. ÔNG JOHN NANCE GAINES, ID 1345, QUA ĐỜI 9/3/24.  $7850 
7. BÀ NGUYỄN THỊ SÁU, ID 1189, QUA ĐỜI 13/3/24.   $7840 
8. BÀ NGUYỄN THỊ HUỆ, ID 1439, QUA ĐỜI.6/4/2024   $7770 
9. BÀ NGUYỄN THỊ LIÊN, ID 1056, QUA ĐỜI 28/4/24.   $7800 
10. BÀ HỒ NGỌC LILY, ID 1053, QUA ĐỜI 29/5/24.   $7830 
11. ÔNG DAVD NGÔ, ID 2996 QUA ĐỜ 31/5/24.   $7800 
12. ÔNG VŨ H. QUYẾN, ID 1553,  QUA ĐỜI 20/8/24.   $7660 
13. BÀ NGUYỄN THỊ CÔI, ID 1956, QUA ĐỜI 21/8/24.  $7660 
14. BÀ ELIZABETH NGHIÊM, ID 1113,QUA ĐỜI 20/9/24  $7510 
15. BÀ TRẦN THỊ BAN, ID 1238, QUA ĐỜI 27/9/24.   $7540 
16. BÀ TRƯƠNG THỊ LỘC,ID 1185 , QUA ĐỜI 3/10/24.  $7510 
17. BÀ LÂM THỊ TÙNG, ID 2446, QUA ĐỜI 17/10/24.   $7360 
18. BÀ NGUYỄN T. HƯƠNG, ID 2883, QUA ĐỜI 19/10/24.  $7360 
19. BÀ ĐẶNG NG. DUNG, ID1186, QUA ĐỜI 17/11/24.  $7380 
20. ÔNG ĐÀO QUỐC ANH, ID 1221, QUA ĐỜI 12/2024.  $7340 
21. NGUYỄN ANG NGUYEN ID 2480, QUA ĐỜI 12/2024  $7190 
22. NGUYỄN HOANG QUY ID 1953, QUA ĐỜI 01/2025  $6840 
23. BÀ PHAN THỊ XUAN, QUA ĐỜI 02/2025    $6100 
24. ÔNG LE VAN VIEN, QUA ĐỜI 03/2025    $5420 
25. ÔNG TRẦN VAN KIEU, QUA ĐỜI 04/2025    $4340 
26. THAI VAN DON ID1419, QUA ĐỜI 04/2025    $2120 
27. PHAN THI SAO ID1127, QUA ĐỜI 04/2025    $1980 
28. DIEP NGOC HUYNH ID1347, QUA ĐỜI 04/2025   $1920 
29. LE THI GA ID1360, QUA ĐỜI 04/2025    $1710 
30. NGO THI SAM, QUA ĐỜI 04/29/2025    $1120 

 


